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THÔNG BÁO 

Xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 

của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông báo về việc đăng 

ký xét tuyển (ĐKXT) đại học hệ chính quy vào trường năm 2017 như sau: 

A. CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 

1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia  
 

TT Ngành học 
Khối 

ngành 

Ký hiệu 

trường 

Mã 

ngành 

 

Tổ hợp môn xét tuyển 

 

Điểm xét 

tuyển 

 

 

1 

Sư phạm Âm 

nhạc 

 

 

I 

DVD 52140221 

Văn + Năng khiếu 

(Thẩm âm: tiết tấu, cao 

độ; Đàn, hát) (N00) 

 

15.5 

2 
Sư phạm Mỹ 

thuật 
DVD 52140222 

Văn + Năng khiếu 

(Hình họa: vẽ chì, 

tượng thạch cao; Vẽ 

tranh Bố cục màu) 

(H00) 

3 
Giáo dục Mầm 

non 
DVD 52140201 

1. Văn + Toán + Năng 

khiếu (Hát, đọc, kể 

chuyện). (M00) 

2. Toán + Tiếng Anh + 

Năng khiếu  (Hát, đọc, 

kể chuyện). (M01) 

4 Thanh nhạc 

II 

DVD 52210205 

Văn + Năng khiếu 

(Thẩm âm: tiết tấu, cao 

độ, hoặc xướng âm; 

Hát) (N00) 
 

 

15.0 5 Hội hoạ DVD 52210103 

Văn + Năng khiếu 

(Hình họa: vẽ chì, 

tượng thạch cao; Vẽ 

tranh Bố cục màu) 

(H00) 

6 Đồ hoạ DVD 52210104 Văn + Năng khiếu 



  

7 
Thiết kế Thời 

trang 
DVD 52210404 

(Hình hoạ: vẽ chì, 

tượng thạch cao; Vẽ bố 

cục trang trí). (H00) 

8 
Quản trị Khách 

sạn 

III 

DVD 52340107 1. Văn + Toán + 

KHXH (C15) 

2. Toán + Văn + Tiếng 

Anh (D01) 

3. Toán + Văn + 

KHTN (A16) 

4. Văn + Sử + Tiếng 

Anh (D14) 

15.5 9 

Quản trị Dịch vụ 

Du lịch và Lữ 

hành 

DVD 
 

52340103 

10 Luật DVD 52380101 

11 Quản lý văn hoá 

VII 

DVD 52220342 1. Văn + Toán + 

KHXH (C15) 

2. Toán + Văn + Tiếng 

Anh (D01) 

3. Toán + Văn + 

KHTN (A16) 

4. Văn + Sử + Tiếng 

Anh (D14) 

15.5 

12 

Việt Nam học 

(Chuyên ngành 

Du lịch) 

DVD 52220113 

13 Thông tin học DVD 52320201 

14 Công tác xã hội DVD 52760101 

15 
Quản lý Nhà 

nước 

 

DVD 

 

52310205 

16 
Ngôn ngữ Anh 

 
VII DVD 52220201 

1. Toán + Văn + Tiếng 

Anh (D01) 

2. Toán + KHXH + 

Tiếng Anh (D96) 

3. Văn + KHTN + 

Tiếng Anh (D72) 

4. Văn + Địa + Tiếng 

Anh (D15) 

17 
Quản lý Thể dục 

Thể thao 
VII 

 

DVD 
52220343 

- Toán + Sinh + Năng 

khiếu (chạy 100 m; Bật 

xa tại chỗ) (T00) 

- Toán +Văn + Năng 

khiếu 

(chạy 100 m; Bật tại 

chỗ) (T01) 

2.  Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT 

- Các ngành xét tuyển: 17 ngành Đại học chính quy như xét tuyển dựa trên kết quả 

kỳ thi THPT Quốc gia. 

- Đối với các ngành xét tuyển bằng các môn văn hóa 

+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc THBT. 



  

+ Tiêu chí 2: Điểm trung bình của tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT 

(gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) phải đạt 

6.0 điểm trở lên. 

+ Tiêu chí 3: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 

12 phải đạt loại khá trở lên. 

- Đối với các ngành xét tuyển dựa vào các môn văn hóa kết hợp với kết quả thi 

năng khiếu 

+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc THBT. 

 + Tiêu chí 2: Điểm TBC của tổ hợp môn xét tuyển (Ngữ văn, Toán hoặc Sinh học) 

của 5 học kỳ THPT (gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 

1 lớp 12) phải đạt 5.0 điểm trở lên. 

+ Tiêu chí 3: Kết quả thi mỗi môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên (tối đa 10 

điểm).  

+  Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của 

lớp 12 phải đạt loại khá trở lên. 
 

B. LỊCH XÉT TUYỂN  

1. Lịch xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 

Đợt Thời gian xét tuyển Thông báo kết quả 

trúng tuyển 

Tiếp nhận việc xác 

nhận nhập học 

Dự kiến thời 

gian nhập học 

1 28/7 – 30/07/2017 01/8/2017 02– 07/8/2017 3-5/9/2017 

BS1 13/08 – 26/08/2017 28/8/2017 5-10/9/2017 20-25/9/2017 

Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu tuyển bổ sung, nhà trường sẽ thông báo sau 

2. Lịch xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 
 

TT 

Đợt  

xét 

tuyển 

Thời gian nhận hồ sơ Thời gian xét tuyển 

Thời gian 

công bố  

kết quả 

1 Đợt 1 
Từ 30/3/2017 đến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

30/4/2017 
Từ 03/5/2017 đến 5/5/2017 

Ngày 

7/5/2017 

2 Đợt 2 
Từ 10/6/2017 đến 

15/7/2017 
Từ 17/07/2017 đến 18/7/2017 

Ngày 

21/7/2017 

3 Đợt 3 
Từ 21/07/2017 đến 

10/8/2017 
Từ 11/08/2017 đến 12/8/2017 

Ngày 

15/8/2017 

4 Đợt 4 
Từ 20/08/2017 đến 

31/8/2017 
Từ 01/09/2017 đến 03/09/2017 

Ngày 

05/09/2017 

5 Đợt 5 
Từ 11/09/2017 đến 

21/09/2017 

Từ 22/09/2017 đến 23/09/2017 Ngày 

24/09/2017 

  



  

C. CÁC THÔNG TIN KHÁC 

1. Thí sinh đăng ký xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 

+ Thời gian điều chỉnh nguyện vọng: thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần trước 

17h ngày 21/7/2017 (đối với hình thức trực tuyến) hoặc 17h ngày 23/7/2017 (đối với hình 

thức bằng phiếu); 

+ Xác nhận nhập học đợt 1: HĐTS công bố danh sách trúng tuyển (trước 17h ngày 

01/8/2017); Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h ngày 07/8/2017 bằng thư chuyển phát 

nhanh hoặc trực tiếp tại trường nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi và 1 

phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ để HĐTS gửi Giấy báo nhập học; địa chỉ tiếp nhận: 

Phòng Quản lý đào tạo hoặc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm  

Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (số 561, Quang Trung 3, 

Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá. 

2.  Thí sinh ĐKXT theo kết quả học tập THPT: 

 Nộp hồ sơ ĐKXT (gồm: đơn ĐKXT, bản sao học bạ, bản sao bằng tốt nghiệp, giấy 

chứng nhận ưu tiên nếu có, 1 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ,  nhận hồ sơ đến 

17h ngày 21/9/2017. Nộp hồ sơ bằng thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại trường; địa 

chỉ tiếp nhận: Phòng Quản lý đào tạo hoặc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Giới thiệu 

việc làm  Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (số 561, Quang 

Trung 3, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá. 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ 

Phòng Quản lý Đào tạo hoặc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, 

Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (số 561, Quang Trung 3, 

Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá); Điện thoại: 02373.713.496; 02373.857.421 

hoặc di động: 0943.656.562 (Thầy Trịnh Văn Anh); 0972.843.456 (Thầy Mai Anh Vũ). 

 

Nơi nhận                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu;                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Các khoa ĐT, Phòng QLĐT, KĐ;                             

- Lưu: VP.          

 

 

                                        TS. Lê Thanh Hà 

 

 

 


